
PHỤ LỤC I 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỀM NHÂN THỌ
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 

thảng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:
Báo cáo quý:
I. Báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tể chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

STT

Tổ chức 
tín dụng, 
chỉ nhánh 

ngân 
hàng 
nước 

ngoài ký 
họp đồng 
đại lý bảo 

hiểm

Sản 
phẩm 

bâo hiểm 
triển 
khai

Hợp đồng k ìai thác mói Sổ lượng hợp đồng có hiệu lực
Sổ 

lương 
hợp 

đồng 
hủy bỏ 

năm 
đầu 

lũy kế 
từ đầu 
năm

Số lượng hợp đồng Phí bảo hiểm (tr.đ) Số lượng hợp 
đồng

Phí bảo hiểm 
(tr.đ)

Trong
quý

Lũy
kế

Cùng
kỳ

năm
ừước

Trong
quý

Lũy
ke

Cùng
kỳ

năm
trước

Cuối
quý

Cùng
kỳ

năm
trước

Cuối
quý

Cùng
kỳ

năm
trước

1

2

Tổne số

II. Báo cáo tình hình doanh thu, chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp
bảo hiểm nhân thọ

_____________________________________________________  Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên tể chức tín 
dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước 

ngoài ký hợp đồng 
đại lý bảo hiểm

Tổng doanh thu 
phí trong kỳ

Hoa hồng thanh 
toán cho tổ chức 

tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng 
nước ngoài trong 

kỳ

Các khoản thanh 
toán khác cho tổ 

chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng 
nước ngoài trong 

kỳ
1
2

Tổng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
....Ngày.....tháng .....năm...

Người  lập biểu Kế toán trưởng Người đại  diện
(Kỷ tên) (Kỷ tên) theo pháp luật

(Kỷ tên, đỏng dâu)
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PHỤ LỤC II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 

thảng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
Báo cáo quý:

Đơn vị: triệu đồng

STT
Tên doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ 
ký hợp đồng đại lý

Tổng doanh thu 
phí trong kỳ

Hoa hồng nhận 
được từ doanh 

nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ trong 

ky

Các khoản thanh 
toán khác nhận 
được từ doanh 

nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ trong kỳ

1
2

r w i ẴTông

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 Ngày..... tháng năm.....

Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện
(Kỷ tên) (Kỷ tên) theo pháp luật

(Kỷ tên, đóng dấu)
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